
CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số: 1 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả:  

 Nam đã đǌ đưϑ truyện tranh. Nam còn biết làm 
ǇǨn nữa.     

     N 

a.  s hay x:  hǌ ….inh      …..inh đẹp    …..ách vở 

Bài tập: Điền vào chỗ chấm  

b. tr hay ch: ….anh ảnh    ….ữ cái     vui  …..Π  

           Nghe νμĞt: Tċ là hǌ sinh lġ 1   

   T 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số: 2 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Các bạn cùng thỏ đi theo hướng có tiếng gĊ. Cả  

     C 

iêt 

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần uyt, it, uyêt  

              Nghe νμĞt: Đċ tai xấu xí   

ηĪ ωϙ đưϑ ηà 

  Đ    



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số: 3 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Nai và hƋng ωϙ đích cuĒ cùng. Nhưng cả hai   

     N 

 

a.  ŔΣ hay Ŕέ:  b………. đi, n……… ǧίĒ, r………đuĔ  
 

Bài tập: Điền vào chỗ chấm  

 b. inh hay in: t……. tức, đĖ h.. … ..…, v………dự 

 

              Nghe νμĞt: Giải thưởng tình bạn  

đều đưϑ tặng thưởng  

  G    



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Các bạn chúc mừng sinh nhật vΡ cΪ. Nó huơ  

     C 

Ŕa. 

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ęc Ξc, Ďơ, 

              Nghe νμĞt: Sinh nhật của vΡ cΪ 

vā cảm ơn các bạn. 

  S    



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Mẹ nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào bàn tay Nam.    

     M 

Bài tập: Điền vào chỗ chấm  

 b. c hay k: mẹ ……on ,  kỉ niệm, ……ì diệu  

              Nghe νμĞt: Nụ hôn trên bàn tay  

Nam thấy thật ấm áp.  

  N    

 a. n hay l: ……iềm vui, ……o lắng, ……òng mẹ 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Nam và Đức đưϑ đi εΠ núi. Đến đỉnh núi, hai  

     N 

Bài tập: Điền vào chỗ chấm  

 b. uynh hay uych: h…..…   tay, phụ h…..…  

 

              Nghe νμĞt: Cả nhà đi εΠ núi 

anh em vui ǧΰņg hét vang.  

  C    

 a. uyp hay uyu: đèn t…..… , kh…....… tay 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Ngày nghỉ lễ, gia đình Chi quây quần χĹn nhau  

     N   

Bài tập: Điền vào chỗ chấm  

 b. ng hay ngh: …..ày lễ, …..… e nhạc, …..…ỉ wgΠ  

 

              Nghe νμĞt: Bữa cơm gia đình 

Chi thích ngày nào cũng vậy.  

  B    

 a. gi hay d: đċ …..iày, wuċ …..… ưỡng, tờ …..… ấy 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Mẹ dẫn tċ đi trên con đường làng dài và hẹp.  

     M 

Bài tập: Tìm từ có tiếng chứa vần: ương, ươn, ŔΠ, 

  

 

              Nghe νμĞt: Tċ đi hǌ 

Con đường tċ đã đi lại nhiều lần mà sao thấy lạ.  

  B    

 ŔΫ 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Các bạn đều thích bức tranh bông hΞ bốn cánh.   

     C 

Bài tập: Điền vào chỗ chấm  

 b. g hay gh: ……i chép, ……ần gũi, gọn ……àng  

 

              Nghe νμĞt: Hoa yêu thương   

Bức tranh đưϑ treo ở gŉ sáng tạo của lġ.  

  H    

 a. n hay l: ……ắn wĝ, ánh ……ắng, im ……ặng  



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Thỉnh κ♪ng có εuŪg điện κĲi  báo giờ hǌ.     

     T 

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ang, an, ao  

              Nghe νμĞt: Bác trống trường   

Nhưng trống trường vẫn là wgưƟ bạn gần gũi 

của  

  B    

hǌ sinh. 

 au 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Để phòng bệnh, chúng ta phải ǟửa tay trưϐ khi      

      Đ  

Bài tập: Điền vào chỗ chấm 

              Nghe νμĞt: Rửa tay trưϐ khi 

ăn   

ăn. Cần ǟửa tay bằng xà phòng  vƞ nưϐ sạch.  

                      R 

 a. ch hay tr: vi ……ùng, ……à xát, nhanh ……óng  

 b. gh hay g: ……i nhớ, cố ……ắng, gọn ……ẽ  

 c. ǟ /d hay gi: ……a dẻ, ……ửa tay, ……ữ gìn  



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Lúc dê mẹ vừa đi, sĀ đến gĊ cửa. Đàn dê con biết      

     L  

Bài tập: Điền vào chỗ chấm 

              Nghe νμĞt: Khi mẹ vắng nhà   

sĀ giả giŧg mẹ nên khŪg mở cửa.  

                      Kh 

 a. c hay k: ……ì lạ, ……ỏ non, ……ể chuyện  

 b. v hay d: ……ề nhà, ……ê con, ……Ė vã  



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Nam bị lạc khi đi εΠ cŪg viên. Nhớ lƟ dặn.       

      N 

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần im, iêm, ep 

              Nghe νμĞt: Nếu không may bị lạc   

Nam tìm đến điểm hẹn, gặp lại bố và em.  

                      N 

 êp.  

  



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Nghe tiếng kêu cứu của kiến, bồ câu nhanh trí       

      N  

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ăn, ăng,  

              Nghe νμĞt: Kiến và chim bồ câu   

Nhặt chiếc lá thả xuống wưϐ. Kiến bám vào chiếc 

                      K 

 Ξt, ęt:  

lá và leo đưϑ lên bờ. 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    SĀ luŪ thấy λίŬ bực vì sĀ δŪg có bạn χǩ.        

      S  

Bài tập: Chọn dấu thanh phù hĢ ,  

              Nghe νμĞt: Câu hĈ của sĀ   

CŜ sŉ lúc nào cũng vui ωǪ vì sŉ có nhiều bạn 

tốt. 
                      C 

 Dấu hĈ hay dấu ngã  

 bay nhay, co cây, gây gô, sợ hai, xấu hô, buồn ba 
  …                  

 
  …                  

 
 …  …  …  … 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    MŎ hį sĀ đến thật. Chú χ≠  hō h♪ng xin       

                          C 

              Nghe νμĞt: Chú χ≠ chăn cừu   

cứu giúp. Các bác wŪg dân nghĩ là chú wĀ dĒ 
, nên  vẫn thản nhiên làm việc. 

      M 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    TΒ΄o lƟ Ε−, gấu cΪ Ǖίay lại wĀ vƞ wúi là gấu 

                          T 

              Nghe νμĞt: Tiếng vọng của núi   

ΐêu wúi. Quả ηΗłn, δắp wúi vŧg, lại lƟ ΐêu κưΩg  
Gấu cΪ bật cưƟ νίi ωǪ 

ωǪ 

      T 

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần iêt, iêp, ưc,uc  



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    TΒ΄o lƟ Ε−, gấu cΪ Ǖίay lại wĀ vƞ wúi là gấu 

                          T 

              Nghe νμĞt: Tiếng vọng của núi   

ΐêu wúi. Quả ηΗłn, δắp wúi vŧg, lại lƟ ΐêu κưΩg  
Gấu cΪ bật cưƟ νίi ωǪ 

ωǪ 

      T 

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần iêt, iêp, ưc,uc  



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Hải âu là l♦i εim của λμϜn cả. Chúng có sải     

     L 

Bài tập: Điền vào chỗ chấm  

 ân hay uân: đċ ε……, g…… gũi, h……   luΐİn   

 

              Nghe νμĞt: L♦i εim λμϜn cả   

cáζ lņ, Ζłn bay ǟất xa. Chúng cŜ bΠ ǟất giĈ 
  ηờ jàng εân ηư ηư εân νŻt 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Hổ là l♦i κú ăn κịt. Bū εân εắc δŤψ và có  

     C 

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ăt, ăc, Ξi  

 Ξy:  

 

              Nghe νμĞt: Chúa ΙϜ ǟừng xaζ 

νίō sắc. Đuċ dài và cứng ηư ǟΡ sắt. Hổ ǟất δŤψ 
  và hung dữ. 

 H 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Yểng ηφϗn jΗİng cưƟ ǟē bắt εưϐ ǇΗĞng jŎ   

     C 

Bài tập: Chŧ vần ιù hĢ đΗϛn vào εỗ εấm 

 ΐłng hay Θłng: cΪ …………,   bay l………, Ǉ………… gĊ 

 

         Nghe νμĞt: Cuℓ κi Ǉài wăng của ǟừng xaζ 

số l♦i vật. Gõ kiến trong nháy mắt đã δφďt đưϑ  
  Ǉổ xiζ xắn. CŜ εim cŪg có đΗİu júa tuΐİΙ Α−p. 

     Y 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Thân cây lΗğu δŪg Ǉo ηưng Ύ˞o dai. Càζ lΗğu 

     C 

Bài tập: Chŧ chữ ιù hĢ đΗϛn vào εỗ εấm 

a. ch hay tr: ……ē wΪ, đũa ……΄, ……Ŭg ǇrĠ  

 

              Nghe νμĞt: Cây lΗğu Ύ˞o dai 

Εϛm jại, có Ό˘ εuΐϜn đųg Ό;o εΗϛu gió. Vì vậy, 
   cây δŪg Ύğ λŻ gãy. 

     T 

b. d hay  ǟ: ……ễ cây, ……ễ dàng, mềm ……ẻo  

 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Nắng εΗĞu vào Ǉổ εim. Chim bay ǟa δĈ Ǉổ, cất 

     N 

Bài tập: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần iêu, iu, uŪg 

 ĎŪ:  

 

              Nghe νμĞt: Ngày jƞ bắt đầu 

hĝ. Nắng εΗĞu vào Ǉổ Ϊg. Ong bay đi kΗĞm jật  
   Nắng εΗĞu vào ηà, gĊ χ≠ κức dậy ΑĞn ǇrưŊg. 

     N 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Ao, hồ, đầm ιải ηưŊg εỗ εo ηà cao Ǉầng. 

     N 

Bài tập: Chŧ vần ιù hĢ đΗϛn vào εỗ εấm 

 ong hay ông: cáζ đ…….…, Ǉr…….… ǧίō, Ŕϐ j…….… 

 

              Nghe νμĞt: Nǖững cáζ cò 

đưŊg cao ǇǬ và ηà jáy. Cò εẳng cŜ wΠ kΗĞm 
   ăn. TǗı là εúng bay đi. 

     A 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Viζ Α΄m Ǖίả λΰ▫ làm bŗg εΠ vƞ các bạn.  

thán ιục 

              Nghe νμĞt: Cậu χ≠ κŪg jiζ 

Quả bŗg lăn xuūg hố. Viζ χĘn Ǉìm cáε đổ đầy 
   wưϐ vào hố εo Ǖίả bŗg wĔ Δłn. Các bạn nhìn Vinh 

     C 

     V 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    ChuŪg báo εáy vang Δłn Xe cứu hƤ bật Α˝n.  

 

              Nghe νμĞt: Líζ cứu hƤ 

báo hΗİu, ǟú cā, εạy ζư bay ΑĞn wΠ có εáy Các 
   εú cứu hƤ dùng vā ιun wưϐ dập Ǉắt  đám εáy 

     L 

     C 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Đi λμϜn bạn sẽ κƤ ǧẁc bΠ lĖ, wô đùa Λłn sŗg 

 

              Nghe νμĞt: Du lịε λμϜn VΗİΙ Nam 

hǠc ηặt vỏ sò, xây lâu đài cát. Biển là món quà 
   kì dΗİu jà κΗłn ηΗłn ban Ǉặng εo εúng Ǉa. 

     D 

     Đ 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    ThƟ gian Ǉrċ κật ηaζ Tċ ηớ lại ηững đã 

cảm Ω Ǉất cả. 

              Nghe νμĞt: Cảm Ω 

εuΐİn đã Ǖίa. Từ đầu wăm ΑĞn way, ηờ ǧẅ giúp 
   đỡ của ηΗϛu wgưƟ tċ ǇΗĞn bộ δŪg wgừng Tċ juū 

     C 

     T 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

HΞ cau đã wở               H 

Cỏ Εϛm wgậm ǧΰΩg         C 

              Nghe νμĞt: Ngủ wgΞn 

HưΩg giăng δắp νΰŊ    H 
  Vang wgân ǇΗĞng ΎĞ           V 

 Mắt Π wgủ ·≈                M 

 Tay Π lặng ΐłn               T 

 Chân Π wgủ ·≈              C 

 Dưƞ Ǉrăng dịu hΗϛn           D 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

    Đã sang κáng Ǉám. Mùa κu ωϙ, νǽng cao δŪg 

 

              Nghe νμĞt: Mùa κu ở νǽng cao 

mưa wữa. TǟƟ xaζ ǇrΪg. Nǖững dãy wúi dài,  
   xaζ λμĞc. Nưϐ εảy ǟŉ ǟáε ǇrΪg Ά; wúi. 

     M 

     Đ 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

BuĔ sáng κức dậy         B 

MŎ bài νίi νίi               M 

              Nghe νμĞt: Tia nắng đi đâu 

Bé κấy λίŬ cưƟ           B 
  Có ai đang ηảy              C 

 Đó là Ǉia wắng                Đ 

 Nǖảy ǇrΪg lŜg Ǉay          N 

 Nǖảy Λłn bàn hǌ           N 

 Nǖảy Λłn Ǉán lá             N 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

            Nθỉ Ǘ∆ ǇrưŊg lġ vắng Ι΄o 

 

              Nghe νμĞt: Nghỉ hè 

   Nǖớ bạn đàζ wgủ εẳng Ό;o đưϑ ωϙ. 
              Khai ǇrưŊg κì lại νίi Ή 

      Mƞ λẂng Ǉỉζ dậy Ό;o wΉˉ ηư xưa. 



CHÍNH TẢ KẾT NỐI  
 

                               Bài viết số:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Thứ     ngày     tháng   năm    

  Chính tả    

            VΗİΙ Nam đất wưϐ Ǉa Π 
              Nghe νμĞt: VΗİΙ Nam ǕΜ hưΩg Ǉa 

   Mêζ jŪg λμϜn lúa đâu ǇrƟ Α−p hΩ 
              Cáζ có bay lả ǟập ǟŊ 

      Mây jờ Έ; đỉζ TǟưŊg SΩ sĥ εΗϛu. 

    



 
 
 

 
 

 


